ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025 - 2026
PHÂN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
Thời gian làm bài: 45 phút.

I. Ma trận đề
	TT
	Chủ 

đề/ chương
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/sai
	
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Tự hào về truyền thống gia đình dòng  họ
	2
	
	
	
	
	
	
	1/2
	1/2
	2
	1/2
	1/2
	3

	2
	Yêu thương con người
	1
	
	
	3
	
	2
	
	1/2
	1/2
	4
	1/2
	2,5
	3,5

	3
	Siêng năng kiên trì
	
	1
	2
	4
	1
	
	
	
	
	4
	2
	2
	3,5

	Tổng số câu
	3
	1
	2
	7
	1
	2
	
	1
	1
	10
	3
	5
	18

	Tổng số điểm
	3,0
	4,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	100


II. Bản đặc tả

	TT
	Chủ 

đề/ chương
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/sai
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Tự hào về truyền thống gia đình dòng  họ
	Nhận biết:

Nhận biết được ý nghĩa, giá trị, hành vi biết giữ gìn truyền thống của gia đình, dòng họ.

Thông hiểu:

Giải thích được ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ một cách đơn giản.

Vận dụng:

Xác định được một số việc làm thể hiện truyền thống gia đình, dòng họ phù hợp với bản thân.
	2
	
	
	
	
	
	
	1/2
	1/2

	2
	Yêu thương

con người
	Nhận biết:

- Nêu được khái niệm tình yêu thương con người

- Nêu được biểu hiện, ý nghĩa của tình yêu thương con người

Thông hiểu:

· Giải thích được giá trị của tình yêu thương con người đối với bản thân, đối với người khác, đối với xã hội.

Vận dụng: Xác định được một số việc làm phù hợp để thể hiện tình yêu thương con người
	1
	
	
	3
	
	2
	
	1/2
	1/2

	3
	Siêng năng kiên trì
	Nhận biết:

· Nhận biết được biểu hiện, ý nghĩa, câu tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì

Thông hiểu:

· Hiểu được ý nghĩa của tính siêng năng  kiên trì của bản thân trong học tập, lao động.

Vận dụng:

· Góp ý cho những bạn có biểu hiện lười biếng để khắc phục hạn chế này.

· Liên hệ được những việc làm thể hiện tính siêng năng kiên trì của bản thân trong học tập, lao động.
	
	1
	2
	4
	1
	
	
	
	

	Tổng số câu
	3
	1
	2
	7
	1
	2
	
	1
	1

	Tổng số điểm
	3,0
	4,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
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	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025-2026
 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
Thời gian làm bài: 45 phút

                 (Đề kiểm tra gồm 18 câu trong 02 trang)


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM  (7,0 điểm)
Em hãy khoanh vào những đáp án đúng

Câu 1.Truyền thống gia đình, dòng họ được hiểu là:
A. Những giá trị tốt đẹp được lưu truyền qua nhiều thế hệ. 
B. Những phong tục, tập quán có ý nghĩa tích cực. 
C. Những giá trị tốt đẹp được lưu truyền, phát huy nhiều thế hệ.
D. Những thói quen không thay đổi của mỗi người.

Câu 2. Truyền thống gia đình, dòng họ thường thể hiện ở những lĩnh vực nào?
A. Hiếu học.              B. Yêu nước.           C. Chơi game.          D. Đoàn kết, nhân ái

Câu 3. Biểu hiện của tình yêu thương trong gia đình là:
A. Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em. 
B. Kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ. 
C. Thờ ơ, bỏ mặc người thân khi gặp khó khăn.
D. Biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với các thành viên. 

Câu 4. Siêng năng là sự cần cù, chịu khó trong học tập, lao động

A. Đúng
B. Sai

Câu 5. Kiên trì là làm việc đến cùng, không bỏ dở khi gặp khó khăn, thử thác
A. Đúng
B. Sai

Câu 6. Người siêng năng, kiên trì thường dễ thành công trong học tập và cuộc sống

A. Đúng
B. Sai

Câu 7. Lười biếng, hay bỏ dở công việc giữa chừng là biểu hiện của siêng năng, kiên trì.

A. Đúng
B. Sai

Câu 8. Siêng năng, kiên trì chỉ cần thiết trong học tập, còn trong lao động sản xuất thì không quan trọng.
A. Đúng
B. Sai

Câu 9. Siêng năng, kiên trì mang lại những lợi ích nào cho con người?
A. Giúp con người đạt kết quả cao trong học tập, lao động.
B. Giúp con người dễ dàng bỏ qua khó khăn.
C. Góp phần rèn luyện ý chí, nghị lực.
D. Được mọi người tin tưởng, yêu mến.

Câu 10. Trong lớp, bạn H thường xuyên giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn trong học tập, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hành vi nào sau đây em có thể làm theo để rèn luyện tính siêng năng, kiên trì?
A. Chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

B. Làm bài tập đều đặn hằng ngày.
C. Chỉ học khi đến kỳ thi.
   D. Không nản lòng khi gặp bài tập khó
Câu 11. Trong thực tế, những việc làm nào sau đây thể hiện siêng năng, kiên trì của học sinh?
A. Tham gia lao động vệ sinh trường lớp hằng tuần.
B. Hoàn thành bài tập dù gặp khó khăn.
C. Chép bài của bạn để nộp cho nhanh.
D. Tập luyện thể dục thể thao đều đặn để rèn sức khỏe.

Câu 12. Khi thấy bạn mới chuyển đến lớp còn bỡ ngỡ, em chủ động làm quen và giúp bạn hòa nhập. Đó là biểu hiện của tình yêu thương.

A. Đúng
B. Sai

Câu 13. Em chỉ cần quan tâm, yêu thương những người thân trong gia đình, không cần thể hiện tình yêu thương với bạn bè và những người xung quanh.

A. Đúng
B. Sai

Câu 14. Tình yêu thương là sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ giữa con người với con người

A. Đúng
B. Sai

Câu 15. Yêu thương, giúp đỡ người khác mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cả người cho đi và người nhận được

A. Đúng
B. Sai

Câu 16. Làm ngơ trước nỗi đau, khó khăn của người khác cũng là biểu hiện của tình yêu thương

A. Đúng
B. Sai

PHẦN 2. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu  1.( 1,5 điểm).

a. Truyền thống gia đình dòng họ có ý nghĩa như thế nào với mọi người? 

b, Bản thân em đã (sẽ) làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình dòng họ mình?

Câu 2. ( 1,5 điểm).

a, Tình yêu thương con người có giá trị như thế nào?

b, Hãy chia sẻ những việc làm thể hiện em đã biết yêu thương con người?

----------- Hết-----------
	UBND PHƯỜNG HOA LƯ

TRƯỜNG THCS NINH MỸ


	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2025-2026
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6

                (Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM  (7,0 điểm)

                      Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1. A,B,C
	2.

A,B,D
	3.

A,B,D
	4.

A
	5.

A
	6.

A
	7.

B
	8.

B

	Câu
	9.

A,C,D
	10.

A, B, D
	11. A,B,D
	12.

A
	13.

B
	14.

A
	15.

A
	16.

B


PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(1,5 điểm)
	a.  Ý nghĩa  của truyền thống gia đình dòng họ: giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực, vượt qua khó khăn, thử thách và nỗ lực vươn lên để thành công.
	1,0

	
	b,  Liên hệ  những việc làm phù hợp giữ gìn và phát huy truyền  thống gia đình dòng họ: cố gắng học tập, biết giúp đỡ bố mẹ..
	0,5

	2

(1,5 điểm)


	a.  Giá trị tình yêu thương con người:

- truyền thống  cần phát huy,  sống đẹp hơn, xã hội tốt đẹp

- Tình yêu thương giúp mỗi cá nhân biết sống đẹp hơn, sẵn sàng làm những điều tốt đẹp nhất vì người khác; giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, hoạn nạn; 
- Tình yêu thương làm cho mối quan hệ giữa con người với con người thêm gần gũi, gắn bó; góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. 
- Người biết yêu thương con người sẽ được mọi người yêu quý và kính trọng.
	1,0

	
	b.  Chia sẻ những việc làm thể hiện em đã biết yêu thương con người: giúp đỡ bạn bị ốm, chăm sóc ông bà, giúp đỡ gia đình neo đơn, giúp đỡ người gì, người khuyết tật,…
	0,5


                                                               --------- Hết--------
PHẦN KÝ XÁC NHẬN:

TÊN ĐỀ KIỂM TRA: CD-6-GHKI-N.My-Nga-25-26.docx.
TỔNG SỐ TRANG (GỒM ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM) LÀ: 03 TRANG
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